
Số 

TT
Tên công trình Địa điểm

Thời gian 

thực hiện

 Kế hoạch 

vốn 

 Kế hoạch 

vốn

 điều chỉnh 

Tổng cộng      8.500.000      8.500.000 

I Đối ứng      1.300.000         693.573 

1 Nâng cấp cầu GTNT xã Thanh Mỹ xã Thanh Mỹ 2021         100.000 99.084         

2 Nâng cấp cầu GTNT xã Mỹ Quí xã Mỹ Quí 2021         100.000 -               

3 Nâng cấp cầu GTNT xã Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi 2021         100.000 -               

4 Nâng cấp cầu GTNT xã Hưng Thạnh xã Hưng Thạnh 2021         100.000 99.575         

5 Nâng cấp cầu GTNT kênh Láng Biển xã Láng Biển 2021         100.000 -               

6 Nâng cấp cầu GTNT xã Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa 2021         100.000 -               

7 Nâng cấp cầu GTNT xã Trường Xuân xã Trường Xuân 2021         100.000 -               

8 Nâng cấp cầu GTNT xã Tân Kiều xã Tân Kiều 2021         100.000 -               

9 Nâng cấp cầu GTNT xã Đốc Binh Kiều
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 -               

10 Nâng cấp cầu GTNT xã Mỹ An xã Mỹ An          100.000 99.914         

11 Nâng cấp cầu GTNT xã Phú Điền xã Phú Điền 2021         100.000 100.000       

12 Nâng cấp cầu, đường GTNT trên địa bàn huyện đợt 1
huyện Tháp 

Mười
2021         100.000 100.000       

13 Nâng cấp cầu, đường GTNT trên địa bàn huyện đợt 2
huyện Tháp 

Mười
2021         100.000 100.000       

14 Nâng cấp cầu GTNT xã Hưng Thạnh xã Hưng Thạnh 2021 95.000         

II Sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn 2021      5.950.000      6.556.427 

1 Sửa chữa đường kênh 7 Thước đợt 1 xã Mỹ Quí 2021         100.000 99.402         

2 Sửa chữa đường kênh Phước Xuyên đợt 1 xã Thạnh Lợi 2021         100.000 99.770         

3 Sửa chữa đường kênh Phước Xuyên đợt 2
xã Thạnh Lợi, 

Trường Xuân
2021         100.000 99.212         

4 Sửa chữa đường kênh Phước Xuyên đợt 3 xã Thạnh Lợi 100.000       

5 Sửa chữa đường bờ tây kênh Mỹ Phước đợt 1 xã Mỹ Quí 2021         100.000 99.101         

6 Sửa chữa đường bờ đông kênh Mỹ Phước xã Mỹ Đông 2021         100.000 99.388         

7 Sửa chữa đường bờ đông kênh Mỹ Phước đợt 1 xã Mỹ Đông 2021                  -   100.000       

8 Sửa chữa đường tây đông kênh Nhất
xã Mỹ An, Phú 

Điền
2021         100.000 -               

9 Sửa chữa cầu, đường GTNT TT. Mỹ An TT. Mỹ An 2021         100.000 100.000       

10 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Phú Điền xã Phú Điền 2021         100.000 99.335         

11 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Đốc Binh Kiều
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 99.649         

12 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Trường Xuân xã Trường Xuân 2021         100.000 99.232         

13 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi 2021         100.000 97.628         

14 Sửa chữa đường kênh NVT B
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 99.299         

15 Sửa chữa đường kênh NVT B đợt 1
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 95.272         

16 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Thanh Mỹ xã Thanh Mỹ 2021         100.000 99.947         

17 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Quý xã Mỹ Quí 2021         100.000 99.749         

18 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Tân Kiều xã Tân Kiều 2021         100.000 99.630         

DANH MỤC VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐỢT 01 NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH)

Đơn vị: Ngàn đồng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)



19 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Hoà xã Mỹ Hoà 2021         100.000 99.885         

20 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Đông xã Mỹ Đông 2021         100.000 99.225         

21 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ An xã Mỹ An 2021         100.000 100.000       

22 Sửa chữa đường bờ nam kênh NVT A xã MA, ĐBK 2021         100.000 100.000       

23 Sửa chữa đường kênh NVT A, kênh Bằng Lăng
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 99.893         

24 Sửa chữa đường kênh NVT B đợt 3
xã  Phú Điền, 

ĐBK 
2021         100.000 100.000       

25 Sửa chữa đường kênh Hai Hạt
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 99.484         

26 Sửa chữa đường kênh Xáng Xéo
xã Phú Điền, 

Thanh  Mỹ
2021         100.000 100.000       

27 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Phú Điền đợt 2 xã Phú Điền 2021         100.000 100.000       

28 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Đốc Binh Kiều đợt 2
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 100.000       

29 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Trường Xuân đợt 2 xã Trường Xuân 2021         100.000 99.913         

30 Sửa chữa cầu đường GTNT trên địa bàn huyện đợt 2
Huyện Tháp 

Mười
2021         100.000 99.744         

31 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Thanh Mỹ đợt 2 xã Thanh Mỹ 2021         100.000 99.619         

32 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Quý đợt 2 xã Mỹ Quý 2021         100.000 99.659         

33 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Hoà đợt 2 xã Mỹ Hoà 2021         100.000 97.471         

34 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Đông đợt 2 xã Mỹ Đông 2021         100.000 99.849         

35 Sửa chữa cầu, đường GTNT xã Đốc Binh Kiều đợt 3
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 -               

36 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Hoà đợt 3 xã Mỹ Hoà 2021 100.000       

37 Sửa chữa đường kênh Ba Mỹ Điền xã Phú Điền 2021         100.000 98.824         

38 Sửa chữa đường kênh Ba Mỹ Điền đợt 1 xã Phú Điền 2021 100.000       

39 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ Quý đợt 3 xã Mỹ Quí 2021         100.000 100.000       

40 Sửa chữa cầu, đường GTNT TT. Mỹ An TT. Mỹ An 2021         100.000 

41 Sửa chữa đường Lê Phát Tân, kênh 5 xã Thanh Mỹ 2021         100.000 99.932         

42 Sửa chữa đường kênh Hội kỳ Nhất xã Trường Xuân 2021         100.000 99.659         

43 Sửa chữa đường kênh K Bắc xã Mỹ Đông 2021         100.000 99.245         

44 Sửa đường kênh Giữa xã Tân Kiều xã Tân Kiều 2021         100.000 99.325         

45 Sửa đường kênh K27 xã Tân Kiều xã Tân Kiều 2021         100.000 99.542         

46 Sửa chữa cầu đường GTNT xã Mỹ An xã Mỹ An 2021         100.000 100.000       

47 Gia cố sạt lỡ đường GTNT trên địa bàn huyện Các xã, thị trấn 2021         100.000 100.000       

48 Sửa chữa đường bờ bắc kênh Liên 8 Mỹ Đông 2021         100.000 99.299         

49 Sửa chữa cầu, đường nội bộ CDC Gò Tháp xã Tân Kiều 2021         100.000 

50 Sửa chữa đường bờ nam kênh NVT A  Mỹ Đông 2021         100.000 

51 Vận chuyển, di dời dầm cầu Các xã, thị trấn 2021           50.000 68.841         

52 Xử lý sạt lỡ, sụp lún đường GTNT các xã, thị trấn Các xã, thị trấn 2021         100.000 100.000       

53 Sửa chữa đường bờ tây kênh Nhì xã Mỹ Hòa 2021         100.000 99.506         

54 Sửa chữa đường kênh Tư Cũ
TT. Mỹ An, xã 

Mỹ An
2021         100.000 -               

55 Sửa chữa đường kênh Tư Cũ đợt 1 xã Mỹ An 2021         100.000 99.091         



56 Sửa chữa đường bờ tây kênh Bùi
xã Đốc Binh 

Kiều
2021         100.000 98.927         

57 Sửa chữa đường bờ tây kênh Nhất
xã Mỹ A, Phú 

Điền
2021         100.000 99.728         

58 Sửa chữa đường kênh Bà Phủ, kênh 5 xã Thanh Mỹ 2021         100.000 

59 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 1 Các xã, thị trấn 2021         100.000 99.909         

60 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 2 Các xã, thị trấn 2021         100.000 99.681         

61 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 3 Các xã, thị trấn 2021         100.000 99.624         

62 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 4 Các xã, thị trấn 2021         100.000 99.485         

63 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 5 Các xã, thị trấn 2021         100.000 

64 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 6 Các xã, thị trấn 2021         100.000 98.713         

65 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 7 Các xã, thị trấn 2021         100.000 

66 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 8 Các xã, thị trấn 2021         100.000 

67 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 9 Các xã, thị trấn 2021         100.000 

68 Sửa chữa cầu đường GTNT các xã đợt 10 Các xã, thị trấn 2021         100.000 

69
Sửa chữa vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Lê Hồng 

Phong
TT. Mỹ An 2021 69.694         

70 Sửa chữa bờ kè chợ Tháp Mười TT. Mỹ An 2021 76.046         

71 Gia cố sạt lỡ đường GTNT trên địa bàn huyện đợt 1 Các xã, thị trấn 2021 100.000       

72 Sửa chữa đường kênh 307, kênh Bà Phủ xã Thanh Mỹ 2021 100.000       

73 Sửa chữa đường bờ đông kênh Nhất xã Thanh Mỹ 2021 100.000       

74
Nâng cấp cổng chào tuyên truyền ATGT xã Thanh 

Mỹ
xã Thanh Mỹ 2021 85.000         

75 Nâng cấp cổng chào tuyên truyền ATGT xã Mỹ An xã Mỹ An 2021 85.000         

III Di dời trụ điện ở các xã, thị trấn 2021         200.000         200.000 

1 Di dời trụ điện ở các xã, thị trấn đợt 1 Các xã, thị trấn 2021         100.000 100.000       

2 Di dời trụ điện ở các xã, thị trấn đợt 2 Các xã, thị trấn 2021         100.000 100.000       

IV Lắp Biển báo giao thông 2021         200.000         200.000 

1 Lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện đợt 1 Các xã, thị trấn 2021         100.000 100.000       

2 Lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện đợt 2 Các xã, thị trấn 2021         100.000 100.000       

V Tiết kiệm chi 2021         850.000 850.000       

2021    8.500.000    8.500.000 Tổng cộng
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